BIỂU MẪU 22
(Kèm theo Công văn số 7494/BGDĐT-KHTC ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học

Năm học 2014 – 2015
	STT
	Nội dung


	Đơn vị

tính
	Tổng số

	I
	Diện tích đất đai 
	ha
	 0,880

	II
	Diện tích sàn xây dựng
	cơ sở
	

	1
	Giảng đ​ường/phòng học
	m2
	

	
	Số phòng
	phòng
	 14

	
	Tổng diện tích
	m2
	907

	2
	Phòng máy tính
	
	 

	
	Số phòng 
	phòng
	1

	
	Diện tích
	m2
	66

	3
	Phòng học ngoại ngữ
	
	 

	
	Số phòng 
	phòng
	1

	
	Diện tích
	m2
	66

	4
	Thư viện (chung toàn ĐHQGHN)
	
	

	
	Phòng tư liệu riêng của Khoa
	m2
	93.8

	5
	Phòng thí nghiệm
	
	 

	
	Diện tích
	m2
	

	
	 Số thiết bị thí nghiệm chuyên dụng 
	thiết bị
	

	6
	Xư​ởng thực tập, thực hành 
	
	

	
	Diện tích
	m2
	

	
	Số thiết bị thí nghiệm chuyên dụng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)
	thiết bị
	

	7
	Ký túc xá thuộc đơn vị đào tạo quản lý (Dùng chung trong ĐHQGHN)
	
	

	
	Diện tích 
	m2
	

	
	Số phòng
	phòng
	 

	8
	Diện tích nhà ăn sinh viên thuộc đơn vị đào tạo quản lý
	m2
	

	9
	Diện tích khác
	
	 

	
	Diện tích hội trường
	m2
	63

	
	Diện tích nhà văn hóa 
	m2
	

	
	Diện tích nhà thi đấu đa năng  
	m2
	 

	
	Diện tích bể bơi  
	m2
	 


 Hà Nội,ngày   tháng     năm 2014
	Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)


	Thủ trưởng đơn vị

(ký tên và đóng dấu)


